
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Biểu mẫu : 04/TS

TỔNG HỢP TĂNG TÀI SẢN DO MUA SẮM, CẤP PHÁT NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày         tháng         năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: 1.000 đồng

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính Số lượng Nguyên giá Ghi chú

Tổng cộng 1,068,368
1 Phòng Tài chính  - Kế hoạch 98,945

Thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống
mạng Tabmis Bộ 1 98,945

2 UBND xã Đắk Hà 25,000

Máy vi tính để bàn Bộ 1 15,000

Kệ sắt đựng tài liệu Cái 1 10,000

3 Trường PTDT BT TH-THCS Tê
Xăng 197,505

Máy vi tính để bàn ACER X2680G Bộ 2 32,270
Ti Vi ViewTouch Led 65inch Cái 2 78,210
Đàn phím điện tử (Keyboad) bộ 1 12,375
Bộ tăng âm micro và loa bộ 1 10,150
Cầu môn bộ 1 12,450
Cột bóng rổ bộ 3 41,250
Cầu môn bộ 1 10,800

4 Trường THCS Bán Trú DTTS Tu
Mơ Rông 484,158

Máy tính để bàn (giáo viên) Veriton
Essential VES2740G Bộ 1 19,305

Máy Tính để Bàn Acer Veriton Es
VES2740G (học sinh) Bộ 28 449,064

Ổn áp 20KVA Cái 1 15,789
5 Trường Tiểu học Đắk Rơ Ông 220,960

Máy vi tính để bàn ACER X2680G Bộ 4 64,540
Màn hình Tivi ViewTouch LED 65inch
(lớp 2) Bộ 4 156,420

6 Trung tâm BDCT huyện 41,800

Máy chiếu Bộ 1 27,500
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Máy tính xách tay HP 15s du1105TU,
Corei3 Cái 1 14,300
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UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Biểu mẫu: 03/TS

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày         tháng         năm 2022  của UBND huyện Tu Mơ Rông)

STT Danh mục xe ô tô và tài sản khác
của cơ quan, đơn vị, tổ chức Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (  ngàn đồng)

Nguyên giá

Giá trị còn lạiTổng cộng

Trong đó

Nguồn ngân sách Nguồn khác

 TỔNG  CỘNG 33,172,290 25,728,141 17,145,813 13,353,692
I CQ CẤP HUYỆN 318 9,860,424 9,725,424 135,000 2,794,756
1 VP Huyện Ủy 101  1,897,701 1,897,701 - 392,723
1 Xe mô tô UBKT 1 16,500 16,500 -
2 Xe mô tô BTG 1 16,500 16,500 -
3 Xe mô tô BTC 1 16,500 16,500 -
4 Máy vi tính VPHU 1 11,060 11,060  
5 Máy vi tính BDV 1 9,350 9,350  
6 Máy vi tính VPHU 1 12,500 12,500  
7 CPU máy vi tính BDV 1 5,700 5,700  
8 Máy vi tính VPHU 1 12,500 12,500  
9 Máy vi tính VPHU 1 12,800 12,800  
10 CPU Máy tính BTG 1 9,500 9,500
11 Máy tính để bàn UBKT 1 13,000 13,000 2,600
12 Máy tính xách tay UBKT 1 13,000 13,000 2,600
13 Máy tính để bàn VPHU 1 13,000 13,000 2,600
14 Máy tính để bàn VPHU 1 13,000 13,000 2,600
15 Máy tính để bàn VPHU 1 13,000 13,000 2,600
16 CPU Máy tính để bàn VPHU 1 11,050 11,050 2,210
17 CPU Máy tính để bàn VPHU 1 11,050 11,050 2,210
18 Máy vi tính để bàn BTC 1 12,900 12,900 -
19 Máy vi tính để bàn BTC 1 12,990 12,990 5,196
20 Máy vi tính BTC 1 12,990 12,990 5,196
21 Máy vi tính VPHU 1 12,950 12,950 5,180
22 Máy vi tính VPHU 1 11,060 11,060
23 Máy vi tính VPHU 1 11,060 11,060
24 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
25 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
26 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
27 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
28 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
29 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
30 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
31 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
32 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
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33 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
34 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
35 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
36 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
37 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
38 Máy vi tính VPHU 1 14,700 14,700
39 Máy vi tính VPHU 1 14,700 14,700
40 Máy tính để bàn BDV 1 13,000 13,000 -
41 Máy tính để bàn BTG 1 13,000 13,000 -
42 CPU Máy tính để bàn UBKT 1 6,500 6,500 1,300
43 CPU Máy tính để bàn BTC 1 11,050 11,050 -
44 Máy tính để bàn BTC 1 13,000 13,000 2,600
45 Máy tính để bàn BTC 1 13,000 13,000 2,600
46 Máy tính để bàn UBKT 1 13,000 13,000 2,600
47 Máy tính để bàn UBKT 1 13,000 13,000 2,600
48 CPU Máy tính để bàn VPHU 1 11,050 11,050 2,210
49 Máy vi tính FPT (tỉnh) VPHU 1 9,120 9,120
50 CPU Máy tính để bàn VPHU 1 6,500 6,500 1,300
51 Máy vi tính VPHU 1 14,700 14,700
52 Máy vi tính đẻ bàn VPHU 1 13,500 13,500 8,100
53 Máy vi tính để bàn (Máy truy cập Internet) BTC 1 12,490 12,490 7,494
54 Máy vi tính để bàn (Máy truy cập Internet) BTG 1 12,490 12,490 7,494
55 Máy vi tính để bàn (Máy truy cập Internet) BDV 1 12,490 12,490 7,494
56 Máy vi tính để bàn (Máy truy cập Internet) UBKT 1 12,490 12,490 7,494
57 Máy tính xách tay VPHU 1 12,990 12,990 2,598
58 Máy tính xách tay VPHU 1 12,990 12,990 2,598
59 Máy tính xách tay VPHU 1 12,990 12,990 2,598
60 Máy tính xách tay BTC 1 12,990 12,990 2,598
61 Máy tính xách tay BTG 1 12,990 12,990 2,598
62 Máy tính xách tay BDV 1 12,990 12,990 -
63 Máy tính xách tay UBKT 1 12,990 12,990 -
64 Máy in kim BTC 1 12,100 12,100
65 Máy in HP P2015D (tỉnh) BTC 1 6,720 6,720
66 Máy in HP P2015D (tỉnh) BTC 1 6,720 6,720
67 Máy chiếu VPHU 1 29,700 29,700 5,490
68 Máy chiếu phòng họp trực tuyến VPHU 1 43,000 43,000 17,200
69 Máy photocoppy VPHU 1 80,000 80,000 -
70 Máy Photocopy bizhub 558e VPHU 1 75,000 75,000 56,250
71 Ti vi Sony- 60 inch VPHU 1 26,743 26,743 10,697
72 Máy móc, thiết bị phòng họp trực tuyến VPHU 1 194,830 194,830 116,898
73 Ti vi cho nhà lưu trú VPHU 1 11,500 11,500 6,900
74 Ti vi cho nhà lưu trú VPHU 1 11,500 11,500 6,900
75 Ti vi cho nhà lưu trú VPHU 1 11,500 11,500 6,900
76 Mya lạnh Tosiba VPHU 1 7,700 7,700 722
77 Mya lạnh Tosiba VPHU 1 7,700 7,700 722
78 Bàn lãnh đạo VPHU 1 9,050 9,050
79 Bàn làm việc BDV 1 5,000 5,000 1,875
80 Bàn lãnh đạo VPHU 1 9,050 9,050
81 Bà ghế tiếp khách VPHU 1 7,800 7,800 4,875
82 Bàn ghế họp VPHU 1 39,700 39,700 4,963
83 Bàn ghế họp VPHU 1 94,000 94,000 23,500
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84 Bàn họp cơ quan BDV 1 12,000 12,000 5,000
85 Tủ đựng tài liệu VPHU 1 7,900 7,900
86 Tủ đựng tài liệu VPHU 1 7,900 7,900
87 Máy Scan VPHU 1 12,700 12,700 9,525
88 Swith Ciscio (tỉnh) VPHU 1 18,100 18,100
89 Tủ mạng vietrack VPHU 1 7,700 7,700
90 Máy Scan HP N6010 BTC 1 9,450 9,450
91 Server IBM X3 VPHU 1 50,247 50,247
92 Server IBM X3 VPHU 1 55,496 55,496
93 MODEM CISCO 887 VPHU 1 12,600 12,600
94 Server X3400 VPHU 1 54,349 54,349
95 MODEM CISCO 2801 VPHU 1 77,449 77,449
96 Thiết bị xây dựng hệ thống VPHU 1 34,410 34,410
97 Thiết bị chuyển mạch tín hiệu KVM VPHU 1 9,800 9,800
98 Tủ thiết bị AMPC VPHU 1 11,100 11,100
99 USB SANTAK 2KVA VPHU 1 10,200 10,200

100 USB SANTAK 2KVA VPHU 1 7,950 7,950
101 USB SANTAK 2KVA VPHU 1 10,200 10,200
102 USB SANTAK 2KVA VPHU 1 7,950 7,950 -
103 Ghế da xoay VPHU 1 6,700 6,700 838
104 Ghế chủ trì phòng họp VPHU 1 8,500 8,500 3,188
105 Ghế da xoay VPHU 1 6,700 6,700 -
106 Ghế da xoay VPHU 1 6,700 6,700 -
107 Ghế da xoay VPHU 1 6,700 6,700 838
108 Bình nước nóng lạnh VPHU 1 8,700 8,700
109 Giá cắm cờ chuối Inox VPHU 1 14,537 14,537 10,176
2 Văn phòng HĐND-UBND 16 557,750 557,750 - 230,075
1 Bồ bàn ghế tiếp công dân Văn Phòng 1 15,000 15,000 1,875
2 Phần mềm kê ́toán Mimosa Văn Phòng 1 9,850 9,850 7,880
3 Phần mềm QLCBCC Văn Phòng 1 9,000 9,000 7,200
4 Phần mềm QLTS Văn Phòng 1 8,900 8,900 7,120
5 Máy vi tính. Văn Phòng 1 15,000 15,000 6,000
6 Máy vi tính. Văn Phòng 1 15,000 15,000 6,000
7 Hệ thống truyền hình trực tuyến Văn Phòng 1 350,000 350,000 140,000
8 Máy vi tính Văn Phòng 9 135,000 135,000 54,000

3 Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - GDTX 20 1,139,450 1,139,450 - 353,913

1 Bàn ghế hội trường Hội trường 1 134,000 134,000 67,000
2 Bộ máy tính để bàn Phòng Giám đốc 1 10,700 10,700
3 Bộ máy vi tính để bàn Phòng Hành chính 1 10,700 10,700
4 Bộ máy vi tính để bàn Phòng Nghề nghiệp 1 10,700 10,700

5 Bộ rèm màn Khu nhà hiệu bộ,
hội trường 1 96,000 96,000 40,800

6 GIÀN ÂM THANH Hội trường 1 91,000 91,000 18,200
7 Máy chiếu Hội trường 1 177,000 177,000 35,400
8 Máy chiếu Ben Q Phòng học 1 44,120 44,120
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9 Máy chiếu Ben Q Phòng học 2 75,240 75,240

10 Máy đầm Phòng Nghề nghiệp 1 47,500 47,500 22,563

11 Máy in ảnh Giáo Vụ 1 10,500 10,500 2,100

12 Máy phát điện Kibi-EKB 12000R1 Kho 1 72,000 72,000 21,600

13 Máy phô tô Phòng Hành chính 1 75,000 75,000 31,875

14 Máy Photo - Scan màu tổng hợp Phòng Hành chính 1 84,000 84,000 22,200

15 Máy Photo Toshiba E-Studio 357 Giáo Vụ 1 79,800 79,800 29,340

16 Máy tính xách tay Phòng Giám đốc 1 15,000 15,000 12,000

17 Phần mềm QLTS Phòng Hành chính 1 8,900 8,900 5,340

18 Sàn hội trường Hội trường 1 42,000 42,000 17,850

19 Thiết bị chuyên dùng Phòng Nghề nghiệp 1 55,290 55,290 27,645

4 Phòng Lao Động 5 48,400 48,400 - 23,139

1
Maý tính Dell Pentirum R Dual -

Core + Máy in HP Laser Jet
Phòng LĐ-TB&XH 1 13,000 13,000 2,600

2 Bàn họp Phòng LĐ-TB&XH 1 7,000 7,000 3,499

5
Phần mềm kế toán hành chính

sự nghiệp
Phòng LĐ-TB&XH 1 10,500 10,500 6,300

6 Phần mềm quản lý tài sản Phòng LĐ-TB&XH 1 8,900 8,900 5,340
7 Phần mềm quản lý CBCC Phòng LĐ-TB&XH 1 9,000 9,000 5,400
5 PHÒNG TN-MT 12 205,820 205,820 - 110,069

1
Laptop Asus Vivobook A512FA-
EJ440T Core i5-8265U/ Win10
(15.6 FHD)

Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 14,990 14,990 8,994

2 Máy định vị cầm tay GPS Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 8,000 8,000 6,400

3 Máy định vị Toàn cầu Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 13,000 13,000 10,400

4 Máy in màu Brother (A3) Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 15,000 15,000 12,000

5 Máy photocopy Toshiba estudio357 Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 75,000 75,000 50,625

6 Máy tính Dell9030, core i5 Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 12,500 12,500 5,000

7 Máy tính HP19us Monitor Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 12,360 12,360
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8 Máy tính HP500-504XK5M24AA Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 14,630 14,630

9 Máy tính Lenovo Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 12,590 12,590

10 Phần mềm Kế toán Misa
Mimosa.net

Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 9,850 9,850 5,910

11 Phần mềm QLTS.VN Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 8,900 8,900 5,340

12 Phần mền QLCBCC Phòng Tài nguyên
và Môi trường 1 9,000 9,000 5,400

6 Phòng Nông nghiệp & PTNT 1 70,000 70,000 - 56,000

1 Máy Phô Tô Xerox 3065 1 70,000 70,000 56,000
7 Phòng Nội vụ 25 238,400 103,400 135,000 89,895
1 Bàn làm việc Phòng Nội vụ

huyện Tu Mơ Rông 1 5,000 - 5,000 1,250

2 Bàn làm việc Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 4,900 - 4,900 1,225

3 Bộ bàn ghế làm việc Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 5,000 - 5,000 1,250

4 Bộ máy vi tính tôn giáo CTM Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 15,000 15,000 7,125

5 Giá đựng tài liệu Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 3 9,600 - 9,600 2,400

6 Kệ lưu trữ hồ sơ đặc thù Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 3 12,000 - 12,000 3,000

7 Két sắt BAUCHE Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 5,300 - 5,300 1,325

8 Máy in canon Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 5,500 - 5,500

9 Máy in canon Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 5,500 - 5,500 1,100

10 Máy Photocopy Toshiba Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 70,000 70,000 56,000

11 Máy tính để bàn Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 9,900 - 9,900

12 Máy vi tính để bàn Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 13,000 - 13,000

13 Máy vi tính để bàn Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 13,000 - 13,000

14 Máy vi tính để bàn Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 12,000 - 12,000

15 Máy vi tính để bàn Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 14,300 - 14,300 2,860

16 Phần mềm Kế toán Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 9,500 9,500 3,800

17 Phần mềm QLTS Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 1 8,900 8,900 3,560

18 Tủ đựng hồ sơ Phòng Nội vụ
huyện Tu Mơ Rông 4 20,000 - 20,000 5,000

8 TRUNG TÂM DVNN 15 171,150 171,150 - 30,835
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1 Bàn ghế họp cơ quan Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 15,710 15,710

2 Bàn ghế tiếp khách Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 14,500 14,500

3 Bàn làm việc+ghế ngồi lãnh đạo Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 5,200 5,200

4 Bộ máy vi tính Samsung Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 7,800 7,800

5 Máy photocopy e-STUDIO 223 Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 32,660 32,660

6 Tủ đựng tài liệu lãnh đạo Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 5,300 5,300

7 Bàn làm việc bằng gỗ Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 5,500 5,500 688

8 Bộ salon nệm tiếp khách Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 6,480 6,480 810

9 Tủ gỗ đựng hồ sơ (4 cánh) Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 8,000 8,000 1,000

10 Khung treo máy chiếu Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 4,500 4,500 338

11 Laptop Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 13,000 13,000

12 Máy chiếu Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 17,500 17,500

13 Máy Scan-In-Photocopy đa chức
năng Canon 241

Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 8,500 8,500 6,800

14 Máy tính xách tay HP 340 Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 15,000 15,000 12,000

15 Tu ̉lạnh Pinimax - Sanaky Trạm KN&DV
NLN huyện Tu Mơ

Rông

1 11,500 11,500 9,200
9 PhòngTư pháp 5 83,400 83,400 - 40,300

1 Laptop HP 1 15,000 15,000 12,000

2 Máy photocopy 1 40,000 40,000 7,000

3 Phần mềm kế toán 1 10,500 10,500 7,875

4 Phần mềm QLCBCC 1 9,000 9,000 6,750

5 Phần mềm QLTS 1 8,900 8,900 6,675

10 Thanh tra huyện 7 107,400 107,400 - 42,700
1 Laptop HP 1 15,000 15,000 12,000
2 Máy photocopy 1 40,000 40,000 7,000
3 Máy vi tính để bàn 1 12,000 12,000 2,400
4 Máy vi tính để bàn 1 12,000 12,000
5 Phần mềm kế toán 1 10,500 10,500 7,875
6 Phần mềm QLCBCC 1 9,000 9,000 6,750
7 Phần mềm QLTS 1 8,900 8,900 6,675

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 30 2,837,139 2,837,139 - 637,128
1 Bàn ghê ́tiếp khách 1 22,000 22,000
2 Bàn làm việc 6 36,000 36,000
3 Ghế ngồi lãnh đạo 1 5,000 5,000 700
4 Ghế xoay vi tính 2 4,040 4,040
5 Máy phô tô coppy 1 45,800 45,800 8,015
6 Máy tính xách tay 2 17,000 17,000 6,800
7 Máy vi tính đê ̉bàn 5 47,500 47,500
8 Phần mềm kê ́toán Misa 1 10,500 10,500 6,300
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9 Phần mềm quản ly ́cán bộ công
chức 1 9,000 9,000 5,400

10 Phần mềm quản ly ́tài sản 1 8,900 8,900 5,340

11 Quảng trường khu trung tâm huyện 1 2,591,399 2,591,399 604,573

12 Tu ̉đựng gồ sơ tài liệu 8 40,000 40,000
11 Phòng Văn hóa và Thông tin 10 133,370 133,370 - 35,120

1 Máy photocopy DGL000142 1 40,000 40,000

2 Máy tính để bàn 1 9,200 9,200
3 Máy tính để bàn 1 9,200 9,200
4 Máy tính để bàn MNC1 1 11,500 11,500
5 Máy tính để bàn MNC2 1 14,570 14,570
6 Máy vi tính để bàn Dell I3 1 10,000 10,000 4,000
7 Máy vi tính xách tay 1 15,000 15,000 12,000
8 Phần mềm Misa kế toán 1 6,000 6,000 4,800
9 Phần mềm quản lý cán bộ 1 9,000 9,000 7,200
10 Phần mềm quản lý tài sản 1 8,900 8,900 7,120
12 Phòng Tài chính - Kế hoạch 10 260,205 260,205 - 139,173
1 Máy tính xách tay Dell 2 30,000 30,000 18,000
2 Bộ máy tính bàn 3 17,640 17,640 -
3 Máy vi tính để bàn Core i5 14,800 14,800 5,920
4 Máy vi tính xách tay 13,200 13,200 2,640
5 Máy Photocopy SHARP - MXM464 64,800 64,800 32,400
6 Bàn Gỗ xoan đào 1 26,620 26,620 9,982
7 Ghế gỗ xoan đào 6 24,200 24,200 9,075

8 Thiết bị công nghệ thông tin, hệ
thống mạng Tabmis 1 98,945 98,945 79,156

13 Phòng Giáo dục và đào tạo  3 45,000 45,000 - 21,000
1 Máy tính mật 1 15,000 15,000 9,000
2 Phần mềm misa 1 10,000 10,000 4,000
3 Phần mềm quản lý cán bộ 1 20,000 20,000 8,000

14 Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 40 1,473,040 1,473,040 - 478,287

1 Bàn trộn âm liền bộ tạo Efect, EQ +
thùng đựng

Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 20,500 20,500 8,200
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2 Bộ cắt lọc sét đường nguồn Trạm Tê Xăng 1 26,950 26,950 10,780

3 Bộ cắt lọc sét đường nguồn Trạm Đăk Na 1 26,950 26,950 10,780

4 Bộ cắt lọc sét đường nguồn Trạm Tu Mơ Rông 1 26,950 26,950 10,780

5 Bộ điện Power supply 600W Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 17,500 17,500

6 Bộ Truyền thanh không dây kỷ
thuật số

Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 50,000 50,000

7 Bộ truyền thanh không dây kỷ thuật
số

Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 98,600 98,600

8 Cồng chiêng Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 45,000 45,000

9 Cồng chiêng Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 32,000 32,000

10 đầu thu kỷ thuật số Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 98,960 98,960 49,480

11 EQ Berhingef Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 11,200 11,200

12
Hệ thồng anten phát FM và cáp dẫn
sóng - hệ thống phát 2 dàn và bộ
chia anten

Trạm Đăk Na 1 15,400 15,400 6,160

13 Lao súp Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 7,200 7,200

14 Loa 2 dải tần số HI - FI Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 2 38,300 38,300 15,320

15 Loa nén Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 2 49,930 49,930 19,972

16 Loa súp Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 17,000 17,000

17 Mát xách tay dele VOSTEO 3568 Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 13,000 13,000

18 Máy Ảnh Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 17,000 17,000

19 Máy chiếu Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 49,000 49,000 29,400

20 máy làm mát không khí bằng bay hơ Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 41,250 41,250 23,719

21 máy làm mát không khí bằng bay
hơi

Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 68,750 68,750 39,531

22 Máy lạnh Sharp Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 19,900 19,900

23 Máy phát FM Stereo, công suất
50W Trạm Đăk Na 1 90,200 90,200 42,845

24 Máy Photocopy Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 70,000 70,000 33,250

25 Máy quay phim Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

2 130,000 130,000 78,000

26 máy quay phim Sony HVR-Z7 Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 98,700 98,700 9,870
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27 máy quét màu EPSON DS1610 (t Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 11,000 11,000 4,400

28 Máy tính để bàn Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 13,750 13,750 2,750

29 Máy tính để bàn lắp ráp Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 18,150 18,150 7,260

30 máy vi tính xách tay ( Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 13,500 13,500 5,400

31 Mier Mackie Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 30,000 30,000

32 Ổn áp Liao 20KVA Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 15,000 15,000

33 Phần mềm kế toán MISA Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 9,650 9,650 3,860

34 Phần mềm QLTS Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 8,900 8,900 1,780

35 Power Unika Sự nghiệp Văn hóa
- Thể thao 1 32,850 32,850

36 Sân khấu lắp ghép di động Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 50,000 50,000 28,750

37 Ti Vi 75UM7500PTA Truyền thanh-
Truyền hình Trung

tâm

1 90,000 90,000 36,000
15 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 7 180,950 180,950 - 92,625

Bộ bàn ghế salon nệm Giám Đốc 1 10,500 10,500 2,625

Mua máy photcoppy Konica
MinoIta Bizhub 306i Kế toán 1 60,800 60,800 41,040

Mua máy tính để bàn Kế toán 1 10,500 10,500 8,400
Phần mềm quản lý tài sản Kế toán 1 8,900 8,900 7,120

Rèm cửa Trung tâm chính trị
huyện Tu Mơ Rông 1 48,450 48,450

Máy chiếu Trung tâm  chính trị
huyện Tu Mơ Rông 1 27,500 27,500 22,000

Máy tính xách tay HP 15s
du1105TU, Corei3

Trung tâm  chính trị
huyện Tu Mơ Rông 1 14,300 14,300 11,440

16 UB Mặt trận TQ 9 103,500 103,500 - 10,400
1 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
2 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
3 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
4 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
5 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
6 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
7 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
8 Bàn ghế tiếp khách 1 11,500 11,500 5,200
9 Bàn ghế tiếp khách 1 11,500 11,500 5,200
17 Hội nông dân 5 61,000 61,000 - 4,500
1 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
2 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
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3 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
4 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
5 Bàn ghế tiếp khách 1 15,000 15,000 4,500
18 Hội Cựu chiến binh 3 34,500 34,500 - -
1 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
2 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
3 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
19 Huyện đoàn 7 125,500 125,500 - 6,875
1 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
2 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
3 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
4 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
5 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
6 Bàn ghế tiếp khách 1 11,500 11,500 2,313
7 Bàn ghế tiếp khách 1 11,500 11,500 2,313
8 Máy phô tô 45,000 45,000 2,250
20 Hội Liên hiệp phụ nữ 5 61,000 61,000 - -
1 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
2 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
3 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
4 Máy tính bàn 1 11,500 11,500 -
5 Bàn ghế tiếp khách 1 15,000 15,000 -
21 Hội Chữ thập đỏ 25,750 25,750 -
1 Máy tính bàn 1 11,250 11,250 -
2 Bàn ghế tiếp khách 1 14,500 14,500 -
II UBND CÁC XÃ 793 4,142,146 3,648,846 467,800 1,293,324
1 UBND xã Đắk Hà 154 121,106 121,106 - 37,500
1 Máy vi tính bàn 4 6,610 6,610 -
2 Máy vi tính bàn 2 15,000 15,000 7,125
3 Máy Photo coppy 1 55,000 55,000 9,625
4 Bàn làm việc lãnh đạo 6 1,869 1,869 -
5 Ghế xuay lãnh đạo 6 1,595 1,595 -
6 Tủ hồ sơ lãnh đạo 7 3,025 3,025 -
7 Bàn làm việc nhân viên 11 840 840
8 Ghế tựa đầu bò 13 580 580
9 Tủ đựng tài liệu 12 2,630 2,630
10 Ghế xuay nệm NV 4 737 737
11 Ghế hội trường 48 583 583
12 Bàn HN thẳng làm việc 20 1,300 1,300
13 Bàn HN cong làm việc 4 1,300 1,300
14 Máy in Laser canon LB 3000 2 2,205 2,205
15 Máy Fax Pansonic KX-FP 342 1 2,200 2,200

16 Điện thoại cố định hiển thị  số
Pansonic KX TS 11 5 500 500

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17 Tài liệu và nội quy PCCC 6 132 132
18 Máy vi tính bàn 1 15,000 15,000 12,000
19 Kệ sắt đựng tài liệu 1 10,000 10,000 8,750
2 UBND xã Tu Mơ Rông 104 506,500 189,900 316,600 165,182
1 Bàn làm việc nhân viên Văn phòng xã 10 31,000 31,000 18,750
2 Bàn ván phòng họp Văn phòng xã 8 20,000 20,000 5,000
3 Bộ bàn ghế làm việc làm lãnh đạo Văn phòng xã 4 34,000 34,000 8,500

4 Bộ salon nệm tiếp khách Văn phòng xã 3 27,000 27,000 6,750
5 ghế gỗ làm việc Văn phòng xã 20 20,000 20,000 5,000
6 Ghế gỗ nhóm 04 phòng họp Văn phòng xã 30 30,000 30,000 7,500
7 Máy photocopy Văn phòng xã 1 40,000 40,000
8 Máy Photocopy Văn phòng xã 1 50,000 50,000 21,250
9 Máy tính đê ̉bàn Văn phòng xã 1 12,000 12,000 6,800

10 Máy tính để bàn Văn phòng xã 1 15,000 15,000 5,912
11 Máy tính để bàn Văn phòng xã 4 41,600 41,600
12 Máy tính DEL Đảng ủy xã 1 15,000 15,000 9,000
13 Máy tính sách tay Dell I5-8365U Hội đồng nhân dân

xã
1 15,000 15,000 12,000

14 Máy tính sách tay HP I5-8250U PCT.UBND xã 1 15,000 15,000 12,000
15 Máy tính SURFACE PRO 7 I5 -

1035G4
Chủ tịch UBND xã 1 15,000 15,000 12,000

16 Máy vi tính Văn phòng xã 1 12,000 12,000
17 Máy vi tính Đảng ủy xã 1 17,000 17,000
18 Máy vi tính Chi bộ nhỏ 1 15,000 15,000 -
19 Nâng cấp phần mềm kế toán mi sa Kế toán xã 1 6,000 6,000 4,800

20 Phần mềm kế toán Mi sa Kế toán xã 1 5,500 5,500 4,400
21 Phần mềm kế toán misa2012 Kế toán xã 1 5,500 5,500 4,400
22 Phần mềm quản lý tài sản công Kế toán xã 1 8,900 8,900 7,120
23 Tủ gỗ đựng hồ sơ Văn phòng xã 6 30,000 30,000 7,500
24 Tủ gỗ đựng hồ sơ 03 cửa Văn phòng xã 4 26,000 26,000 6,500
3 UBND xã Ngọc Yêu 46 500,650 500,650 - 78,694
1 Âm Ly Văn phòng ủy ban 1 17,000 17,000
2 Bàn gê ́lãnh đạo Văn phòng ủy ban 4 40,000 40,000 5,000
3 Bàn làm việc Văn phòng ủy ban 11 68,750 68,750 8,594
4 Bô ̣ghê ́nệm Văn phòng ủy ban 3 33,000 33,000 4,125
5 Loa Văn phòng ủy ban 1 10,000 10,000 4,000
6 Loa cars CS-401E Văn phòng ủy ban 2 40,800 40,800
7 loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
8 loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
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9 loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
10 loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
11 loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
12 loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
13 loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
14 Loa kéo di động Văn phòng ủy ban 1 12,000 12,000 4,800
15 Máy photocopy Konica minolta

bizhub 215
Văn phòng ủy ban 1 43,000 43,000 5,375

16 Máy tính đê ̉bàn HP Văn phòng ủy ban 4 43,200 43,200
17 Máy vi tính Văn phòng ủy ban 1 15,000 15,000

18
Máy vi tính đê ̉bàn HP PAVILION
550-160 L CỎE 13-6100 Văn phòng ủy ban 2 26,000 26,000

19 Phần mềm Kế toán Tài chính kế toán 1 3,000 3,000 1,800
20 Phần mềm Kế toán Tài chính kế toán 1 3,000 3,000 1,200
21 Phần mềm kê ́toán MiSa Tài chính kế toán 1 22,000 22,000
22 Phần mềm quản ly ́cán bộ Văn phòng ủy ban 1 9,000 9,000 1,800
23 Phần mềm quản ly ́tài sản Tài chính kế toán 1 10,900 10,900
24 Phần mềm quản lý tài sản Tài chính kế toán 1 2,000 2,000 1,200
25 Phần mềm quản lý tài sản Tài chính kế toán 1 2,000 2,000 800
26 Ti Vi SamSung Văn phòng ủy ban 1 16,000 16,000 6,400
4 UBND xã Ngọc Lây 48 463,800 412,800 25,500 201,800
1 Phần mềm quản lý tài sản 1 36,400 10,900
2 Máy in Cannon 2900 2 5,900 5,900
3 Máy photocopy 1 60,000 60,000 22,500
4 Máy tính HP 2 30,000 30,000
5 Máy tính Sam sung 1 - 13,500 2,700
6 Máy tính Sam sung 1 13,500 12,000
7 Phần mềm kế toán misa 1 34,000 22,000 15,200
8 Phần mềm quản lý cán bộ 1 9,000 9,000 7,200
9 Máy in tem truy xuất nguồn gốc 2 80,000 80,000 32,000

10 Phí cập nhật phần mềm Kế toán mi sa 1 3,000 3,000 1,800

11 Phí cập nhật phần mềm quản lý tài
sản

1 2,000 2,000 1,200

12 Amply 6 31,800 31,800 19,080
13 loa 6 43,200 43,200 25,920
14 Loa phóng 6 32,400 32,400 19,440
15 Micro 6 20,400 20,400 12,240
16 Phí cập nhật phần mềm kế toán misa 1 3,000 3,000 1,800
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17 Phí cập nhật phần mềm quản lý tài
sản

1 2,000 2,000 1,200

18 Ti Vi 6 31,200 31,200 18,720
19 Máy tính Dell 2 26,000 26,000 20,800
5 UBND xã Văn Xuôi 50 478,100 478,100 - 142,590
1 Bàn ghế lãnh đạo 5 38,000 38,000 9,500
2 Bàn họp 4 70,000 70,000 17,500
3 Bàn làm việc 10 56,000 56,000 14,000
4 Bộ saloong nệm 2 20,000 20,000 5,000
5 Kho lương thực 1 40,000 40,000 14,000

7 Máy photocopy Konica minolta
bizhub 1 43,000 43,000 10,750

8 Máy scan để bàn HP 2500 1 7,600 7,600 3,040
9 Máy Scan HP 2500F1 1 8,500 8,500 6,800
12 Máy vi tính để bàn 4 42,000 42,000

13 Máy vi tính để bàn HP (Core i3-
4130-3.4Ghz-3MB) 1 15,000 15,000 12,000

14 Máy vi tính để bàn HP (Core i3-
4130-3.4Ghz-3MB) 1 15,000 15,000 12,000

15 Máy vi tính DNA 1 15,700 15,700
16 Máy vi tính HP 1 9,900 9,900 3,960

17 phần mềm kế toán ngân sách misa
bamboo 1 10,500 10,500 6,300

18 Phần mềm misa bamboo ngân sách
xã 1 3,000 3,000 2,400

19 Phần mềm QLTS 1 8,900 8,900 5,340
20 Phàn mềm quản lý CBCC 1 9,000 9,000 5,400
21 Phần mềm quản lý tài sản công 1 2,000 2,000 1,600
22 Saloong nệm 1 5,000 5,000
24 Tủ đựng tài liệu 10 52,000 52,000 13,000
25 Tủ đựng tài liệu 1 7,000 7,000
6 UBND xã Tê Xăng 158 609,100 609,100 - 216,775
1 Máy vi tính để bàn 4 42,000 42,000 8,400
2 Máy vi tính để bàn 1 10,500 10,500 4,200

3 Máy photocoppy Konica minolta
bizhub 215 1 43,000 43,000 21,500

4 Bộ bàn ghế Salon nệm 2 20,000 20,000 10,000
5 Máy in Canon khổ A4 1 38,000 38,000
6 Máy in Canon khổ A4 1 38,000 38,000
7 Máy in Canon khổ A4 1 38,000 38,000
8 Ti vi LG 24inch 1 38,000 38,000
9 Bàn, ghế làm việc lãnh đạo 2 38,000 38,000 19,000
10 Bàn làm việc 32 56,000 56,000 28,000
11 Ghế làm việc 32 24,000 24,000 12,000
12 Bàn phòng họp 30 70,000 70,000 35,000
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13 Ghế phòng họp 30 48,000 48,000 24,000
14 Bàn vi tính 4 15,600 15,600 7,800
15 Tủ đựng hồ sơ lãnh đạo 4 30,000 30,000 15,000
16 Tủ đựng hồ sơ lãnh đạo 1 5,000 5,000 4,375
17 Tủ đựng hồ sơ nhân viên 10 52,000 52,000 26,000
18 Tủ gỗ đựng tivi 1 3,000 3,000 1,500
7 UBND xã Măng Ri 33 358,450 358,450 - 65,270

1
Máy tính xách tay ASUS
X441NPQC + Máy in Canon 2900 1 12,300 12,300 4,920

2 Tivi samsung 49 inch 1 16,000 16,000 3,200
3 Amply HTV 500W 1 9,000 9,000 1,800
4 Loa HTV 350W 1 10,000 10,000 500
5 Loa kéo di động DAT 700W 7 84,000 84,000 16,800

6
Máy tính để bàn FPT + máy in
Canon 2900 1 13,000 13,000 7,800

7
Máy photocoppy Konica MinoIta
Bizhub 215 1 55,000 55,000 30,250

8
Máy Photocoppy Konica MinoIta
Bizhub 211 1 45,500 45,500

9 Loa DALTON hội trường 1 6,500 6,500

10 Máy Fax Panasonic KX-FL402CX 1 5,100 5,100
11 Máy tính để bàn FPT ELEAD 3 29,250 29,250
12 Tủ đựng Hồ sơ 14 72,800 72,800
8 UBND xã Đắk Na 23 240,950 240,950 - 90,540

1 Bộ bàn ghế hình chữ nhật gỗ công
nghiệp có kính mặt trên

Trung tâm học tập
cộng đồng 1 11,200 11,200 1,400

4 Loa kéo Nanomax chuyên dùng hội
trường sân khấu UBND xã 13 104,000 104,000 41,600

8 Máy Máy photocopy Xerox 5335 UBND xã 1 50,000 50,000 27,500

11 Máy vi tính để bàn Trung tâm học tập
cộng đồng 1 18,500 18,500

12 Máy vi tính để bàn UBND xã 1 12,850 12,850
13 Máy vi tính xách tay Đảng ủy xã 1 11,000 11,000

14 Phần mềm kế toán Misa 2008 Tài chính kế toán
xã 1 10,500 10,500 6,300

15 Phần mềm QL cán bộ UBND xã 1 9,000 9,000 5,400

16 Phần mềm QLTS Tài chính kế toán
xã 1 8,900 8,900 5,340

17 Phần mềm QLTS Tài chính kế toán
xã 1 2,000 2,000 1,200

18 Phần mền kế toán Misa 2008 Tài chính kế toán
xã 1 3,000 3,000 1,800

9 UBND xã Đắk Sao 104 222,700 222,700 - 92,205
1 Máy tính xách tay UBND XA DAK

SAO
1 15,000 15,000 12,000

2 Máy tính xách tay UBND XA DAK
SAO

1 15,000 15,000 12,000
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3 Phần Mềm Kế toán UBND XA DAK
SAO

1 11,000 11,000 8,800
4 Phần mềm QLTS UBND XA DAK

SAO
1 8,900 8,900 7,220

5 Phần mềm quản lý cán bộ UBND XA DAK
SAO

1 9,000 9,000 7,200
6 Máy scan để bàn HP 1 8,600 8,600 5,805
7 Máy vi tính bàn 2 12,000 12,000
8 Máy vi tính bàn 3 12,000 12,000
9 Máy vi tính bàn 4 12,000 12,000

10 Máy in Canon LBP 212dw 1 5,300 5,300 3,180
11 Bộ bàn ghế nệm saloong 1 15,000 15,000
12 Bộ bàn ghế saloong gỗ 4 15,000 15,000
13 Tủ gỗ 5 1,500 1,500
14 Tủ gỗ 13 1,500 1,500
15 Tủ sắt 7 2,500 2,500
16 Bàn làm việc 3 1,200 1,200
17 Bàn làm việc 23 1,200 1,200
18 Ghế xoay lãnh đạo 7 2,000 2,000
19 Ghế xoay văn phòng 4 800 800
20 Ghế ngồi làm việc + họp 20 1,200 1,200
21 Bàn ghế họp 1 72,000 72,000 36,000
10 UBND xã Đắk Rơ Ông 35 477,322 351,622 125,700 202,368
1 Âm ly Caly 128B Hội trường 1 6,100 - 6,100
2 Bàn ghế tiếp khách sa long Phòng lãnh đạo 3 28,500 - 28,500

3 Loa công suất lớn JBL CONTROL
52 Hội trường 1 7,500 - 7,500

4 Loa kéo đi động Uỷ ban nhân dân xã 9 108,000 108,000 64,800

5 Loa(HTV Audio Pro30) Hội trường 1 11,000 11,000 6,600

6 Máy định vị Gramin Địa chính xây dựng
xã 1 12,500 12,500 3,750

7 Máy in Canon 2900 Phòng một cửa 2 6,000 - 6,000
8 Máy phô tô copy Phòng một cửa 1 60,000 60,000 37,500

9 Máy phô tô copy Toshiba223 VP HĐND-UBND
xã 1 36,000 - 36,000

10 Máy tính xách tay Dell Latitude
E5580 Phòng một cửa 1 15,000 15,000 12,000

11 Máy tính xách tay HP Phòng kế toán 1 15,000 15,000 12,000
12 Máy vi tính để bàn Đảng uỷ xã 1 12,222 12,222 9,778

13 Máy vi tính để bàn Phòng Tư pháp-Hộ
tịch 1 14,000 14,000 5,600

14 Máy vi tính để bàn Phòng một cửa 4 41,600 - 41,600

15 Máy vi tính xách tay VP HĐND-UBND
xã 1 15,000 15,000 6,000
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16 Máy vi tính xách tay Phòng một cửa 1 15,000 15,000 6,000
17 Máy vi tính xách tay Đảng uỷ xã 1 15,000 15,000 6,000
18 Máy vi tính xách tay Phòng lãnh đạo 1 15,000 15,000 6,000
19 Phần mèm Misa Phòng kế toán 1 22,000 22,000 13,200

20 Phần mèm quản lý CBCC VP HĐND-UBND
xã 1 9,000 9,000 5,400

21 Phần mèm quản lý tài sản Phòng kế toán 1 12,900 12,900 7,740
11 UBND xã Đắk Tờ Kan 38 163,468 163,468 - 400
1 Bàn ghế làm việc nhân viên ( gỗ) 7 17,500 17,500 -
2 Ghế xoay văn phòng 7 5,950 5,950 -
3 Tủ đựng hồ sơ 7 24,500 24,500 -
4 Máy photocopy tôshiba 223 1 39,768 39,768 -

5 Máy định vị Gramin GPSMAP 78S 1 8,000 8,000 400

6 Máy vi tính để bàn HDD 2 21,600 21,600 -
7 Máy in canon 2 8,400 8,400 -
8 Tủ đựng hồ sơ 1 2,950 2,950 -
9 Bàn làm việc văn phòng 1 2,800 2,800 -
10 Bàn làm việc 1 1,900 1,900 -
11 Nghế làm việc 1 1,100 1,100 -
12 Bộ Bàn ghế làm việc 1 5,000 5,000 -
13 Tủ đựng hồ sơ cho cán bộ 4 18,000 18,000 -
14 Tủ đựng hồ sơ cho công chức 2 6,000 6,000 -
III KHỐI TRƯỜNG HỌC 649  19,169,720  12,353,871 16,543,013  9,265,613 
1 TRƯỜNG MN NGỌC LÂY 10 165,573 165,573 91,078

1 Bộ bàn ghế họp Trường mầm non
Ngọc Lây 1 28,270 28,270 17,669

2 Bộ bàn ghế tiếp khách Trường mầm non
Ngọc Lây 1 16,800 16,800 10,500

3 Dàn âm thanh hội trường 100 Trường mầm non
Ngọc Lây 1 17,225 17,225 6,890

4
Máy photocopy Konica Minolta
Bizhub 215

Trường mầm non
Ngọc Lây 1 44,477 44,477 27,798

5
Máy tính để bàn FPT ELEAD
M525i

Trường mầm non
Ngọc Lây 1 11,420 11,420 4,568

6 Máy vi tính Trường mầm non
Ngọc Lây 1 11,500 11,500 4,600

7
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt
Nam FPT Elead M539i

Trường mầm non
Ngọc Lây 1 12,381 12,381 4,953

8
Phần mềm kiểm định, trường chuẩn
- A BOT

Trường mầm non
Ngọc Lây 1 4,500 4,500 2,700

9 Phần mềm Misa Trường mầm non
Ngọc Lây 1 10,000 10,000 6,000

10 Phần mềm quản lý tài sản Trường mầm non
Ngọc Lây 1 9,000 9,000 5,400

2 TRƯỜNG MN TÊ XĂNG 12 858,384 858,384 407,262
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1 Bộ bàn ghế phòng họp Trường Mầm non
Tê Xăng 1 28,270 28,270 7,068

2 Bộ bàn ghế tiếp khách Hiệu trưởng 1 16,800 16,800 2,100

3 Dàn âm thanh hội trường Trường Mầm non
Tê Xăng 1 17,225 17,225

4 Giếng nước,đài nước, bồn inox,
đường ống

Trường Mầm non
Tê Xăng 1 63,999 63,999 19,200

5 Máy phô tô cop py Văn phòng 1 37,900 37,900 18,950
6 Máy quét màu EPSON Văn phòng 1 10,545 10,545 6,327
7 Máy vi tính Văn phòng 1 10,800 10,800 4,320
8 Máy vi tính Phó hiệu trưởng 1 11,500 11,500 2,300
9 Phần mềm kế toán MiSa Văn phòng 1 10,000 10,000 6,000
10 Phần mềm quản lý tài sản Văn phòng 1 9,000 9,000 5,400

11 Tường rào, sân bê tông điểm Tân Ba Trường Mầm non
Tê Xăng 1 243,009 243,009 202,499

12 Tường rào,sân bê tông thôn Đăk
Sông

Trường Mầm non
Tê Xăng 1 399,336 399,336 133,099

3 Trường MN Măng Ri 10 581,948 581,948 223,882

1 "Bộ máy  tính lắp ráp để bàn I3" Hiệu trưởng 1 10,800 10,800 6,480

2 Bộ bàn ghế họp Văn phòng 1 28,270 28,270 10,601
3 Bộ bàn ghế tiếp khách Hiệu trưởng 1 16,800 16,800 4,200
4 Máy chiếu X400 Văn phòng 1 12,990 12,990 7,794
5 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 11,500 11,500 4,600
6 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 10,800 10,800 6,480
7 Nhà công vụ Hiệu trưởng 1 371,788 371,788 99,007
8 Nhà vệ sinh Hiệu trưởng 1 100,000 100,000 73,320
9 Phần mềm MISA Kế toán 1 10,000 10,000 6,000
10 Phần mềm QLTS Kế toán 1 9,000 9,000 5,400

4 Trường Mầm Non Đăk Hà 5 85,723 85,723 10,545,000 38,000

1 Hàng rào mầm non dăk hà 1 28,530 28,530 8,559
2 Máy photocopy mầm non dăk hà 1 26,248 26,248 16,405
3 Máy quét màu EPSON mầm non dăk hà 1 10,545 10,545 10,545,000 8,436
4 Máy vi tính để bàn mầm non dăk hà 1 11,500 11,500 4,600
5 Phần mềm Misa mầm non dăk hà 1 8,900 8,900

5 TRường MN Tu Mơ rông 12 615,359 615,359 365,184

1 Bộ bàn ghế họp Văn phòng 1 28,270 28,270 7,068
2 Bộ bàn ghế tiếp khách Hiệu trưởng 1 16,800 16,800 2,100

4 Dàn âm thanh hội trường 100 Trường Mầm non
Tu Mơ Rông 1 17,225 17,225
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5 Hệ thống nước sinh hoạt Trường Mầm non
Tu Mơ Rông 1 440,000 440,000 308,000

6 Máy chiếu Espon EB-X400 Trường Mầm non
Tu Mơ Rông 1 12,299 12,299 4,920

7 Máy photocopy Toshiba Văn phòng 1 37,500 37,500 18,750

8 Máy quét màu ESPON Trường Mầm non
Tu Mơ Rông 1 10,545 10,545 6,327

9 Máy tính để bàn FPT ELEAD
M525i Hiệu phó 1 1 11,420 11,420

10 Máy vi tính Hiệu phó 2 1 11,500 11,500 2,300
11 Máy vi tính để bàn I3 Hiệu trưởng 1 10,800 10,800 4,320

12 PHẦN MỀM MIMOSA.NET Trường Mầm non
Tu Mơ Rông 1 10,000 10,000 6,000

13 PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN Trường Mầm non
Tu Mơ Rông 1 9,000 9,000 5,400

6 Trường Mầm non Đăk Rơ Ông 17 158,139 158,139 45,650

1 Ampli KBS999-XP Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 5,500 5,500

2 Bàn ghế salong nệm Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 6,500 6,500 2,438

3 Bục phát biểu bằng gỗ Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 6,000 6,000 450

4 Cổng trường Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 12,400 12,400 413

5 Hàng rào tạm Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 18,822 18,822 6,273

6 Loa rồng Việt Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 10,050 10,050

7 Máy vi tính 1 Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 9,000 9,000

8 Máy vi tính 2 Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 9,800 9,800

9 Máy vi tính FPT Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 8,000 8,000 1,600

10 Nhà để xe Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 11,217 11,217

11 Phần mềm kế toán Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 9,650 9,650 7,720

12 Phần mềm Mi sa -PM quản lý
trường học

Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 15,000 15,000 12,000

13 Phần mềm Misa Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 9,000 9,000 7,200

14 Phần mềm quản lý tài sản Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 8,900 8,900 7,120

15 Tủ hồ sơ Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 6,100 6,100

16 Tủ hồ sơ Hòa Phát (Cat 09K3) Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 6,100 6,100

17 Tủ Tài liệu Trường mầm non
Đăk Rơ Ông 1 6,100 6,100 438
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7 Mầm Non Đắk Tờ Kan 19 384,191 373,646 10,545 90,675

1 Bảng tên trường 1 10,350 10,350 - 776
2 Bộ bàn ghế tiếp khách 1 7,500 7,500 -
3 Bộ bàn ghế tiếp khách 1 13,800 13,800 -
4 Hàng rào 1 18,420 18,420 - 4,297
5 Máy scan 1 10,545 - 10,545 8,436
6 Nhà để xe 1 13,608 13,608 - 1,361
7 Nhà để xe 1 39,256 39,256 - 31,404
8 Phần mềm diệt virus 1 600 600 - 480
9 Phần mềm kế toán 1 10,500 10,500 - 8,400

10 Phần mềm kiểm định chất lượng
GD 2019 1 4,500 4,500 - 3,600

11 Phần mềm KT gia hạn 2019 1 3,000 3,000 - 2,400
12 Phần mềm KT HCSN 1 5,000 5,000 - 4,000
13 Phần mềm misa 1 3,000 3,000 - 2,400
14 Phần mềm misa 2019 1 3,000 3,000 - 2,400

15 Phần mềm QLTS công 1 2,000 2,000 - 1,600

16 Phần mềm quản lý tài sản 1 8,900 8,900 - 7,120
17 Phần mềm quản lý trường học 1 15,000 15,000 - 12,000
18 Thiết bị tin học 1 11,500 11,500 -
19 TR-SBT 1 203,713 203,713 -

8 Mầm Non Đắk Sao 10 997,623 997,623 543,248

1 Bàn ghế hộ trường Trường Mầm non
Đăk Sao 1 28,270 28,270 7,068

2 Bàn ghế tiếp khách Phó hiệu trưởng 1 10,395 10,395 2,599

3 Chuyển trả tiền mua mới phần mềm
MISA MIMOSA.NET

Trường Mầm non
Đăk Sao 1 10,000 10,000 6,000

4 Cổng tường rào sân bê tông trung
tâm

Trường Mầm non
Đăk Sao 1 700,000 700,000 443,310

5 Hệ thống máy lọc nước sạch Trường Mầm non
Đăk Sao 1 164,833 164,833 65,933

6 Máy Photocopy kỹ thuật số Konica
Minolta Bizbub 211 Bộ phận văn phòng 1 42,300 42,300

7 Máy quét màu EPSON Trường Mầm non
Đăk Sao 1 10,545 10,545 6,327

8 Máy vi tính để bàn I3 Phó hiệu trưởng 1 10,780 10,780 4,312
9 Máy vi tính để bàn1 Hiệu trưởng 1 11,500 11,500 2,300

10 Phần mềm quản lý tài sản Trường Mầm non
Đăk Sao 1 9,000 9,000 5,400
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9 Mầm Non Đắk Na 13 1,190,982 1,190,982 836,623

1 Bộ bàn ghế họp Văn phòng 1 28,270 28,270 7,068
2 Bộ bàn ghế tiếp khách Hiệu trưởng 1 10,395 10,395 2,599

3 Giếng khoan, giếng đào, tường rào Trường Mầm non
Đắk Na 1 270,202 270,202 216,162

4 Giếng khoang Trường Mầm non
Đắk Na 1 76,156 76,156 30,462

5 Máy quyét màu EPSON Văn phòng 1 10,545 10,545 6,327
6 Máy vi tính Văn phòng 1 11,500 11,500 2,300
7 Máy vi tính Phó hiệu trưởng 1 11,500 11,500 2,300

8 Phần mềm MISAMIMOSA.NET Kế toán 1 10,000 10,000 6,000

9 Phần mềm quản lý cán bộ nhân viên
dùng cho đơn vị Văn phòng 1 9,000 9,000 5,400

10 Phần mềm quản lý tài sản Kế toán 1 9,000 9,000 5,400

11 Phần mềm quản lý trường học Phó hiệu trưởng 1 15,000 15,000 9,000

12 San bê tông cổng tường rào Trường Mầm non
Đắk Na 1 402,741 402,741 255,056

13 Sân bê tông, cổng tường rào Trường Mầm non
Đắk Na 1 326,673 326,673 288,550

10 Mầm Non Văn Xuôi 19 1,283,515 1,283,515 592,207

1 Bộ bàn ghế hộp Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 28,270 28,270 7,068

2 Bộ bàn ghế tiếp khách Hiệu trưởng 1 10,395 10,395 2,599

3 Máy chiếu Epson EB -X400 Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 12,299 12,299 2,460

4 Máy lọc nước Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 340,000 340,000 229,500

5 Máy photocopy Konica Minolta 206 Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 37,900 37,900 18,950

6 Máy quyét màu Epson Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 10,545 10,545 6,327

7 Máy tính để bàn FPT ELEAD
M525i P. Hiệu trưởng 1 11,420 11,420

8 Máy vi tính Văn Phòng 1 11,500 11,500 2,300
9 Máy vi tính để bàn I3 Hiệu trưởng 1 10,800 10,800 4,320

10 Phần mềm kế toán Misa mimoza
2019

Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 10,000 10,000 6,000

11 Phần mềm quản lý cán bộ nhân viên
dùng cho đơn vị

Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 9,000 9,000 5,400

12 Phần mềm quản lý tài sản Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 9,000 9,000 5,400

13 Phần mềm quản lý trường học Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 15,000 15,000 9,000

14 Sân bê tông và nhà vệ sinh 02
phòng

Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 312,434 312,434 85,919
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15 San nền Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 336,207 336,207 162,489

16 San nền Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 92,024 92,024 44,475

17 Ti vi Led 40 inch Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 10,610 10,610

18 Ti vi Led 40 inch Trường mầm non
xã Văn Xuôi 1 10,610 10,610

19 Tủ đựng tài liệu lưu trữ Văn Phòng 1 5,500 5,500

11 Mầm Non Ngọc Yêu 16 1,050,563 19,000 1,031,563 442,463

1 Bàn ghế tiếp khách TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 10,395 - 10,395 2,599

2 Bộ bàn ghế ngồi họp TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 28,270 - 28,270 7,068

3 Cổng hàng rào TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 381,700 - 381,700 104,968

4 Dàn âm thanh hội trường TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 17,225 - 17,225

5 Máy photo Toshiba TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 37,500 - 37,500 18,750

6 Máy tính bàn FPT 539i TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 12,382 - 12,382

7 Máy tính để bàn TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 11,500 - 11,500 2,300

8 Máy tính để bàn FPT M525i TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 11,420 - 11,420

9 Nhà vệ sinh trường trung tâm TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 2 120,000 - 120,000 60,000

10 Phầm mềm kế toán Misa
mimosa.Net KẾ TOÁN 1 10,000 10,000 6,000

11 Phần mềm QLTS KẾ TOÁN 1 9,000 9,000 5,400

12 Phần mềm quản lý cán bộ TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 9,000 - 9,000

13 Phần mềm quản lý trường học TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 15,000 - 15,000

14 Sân bê tông TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 371,671 - 371,671 235,379

15 Tủ đựng tài liệu TRƯỜNG MN
NGỌC YÊU 1 5,500 - 5,500

12 Trường TH Đắk Hà 38 1,094,549 159,150 935,399 518,764
1 Bộ bàn, ghế sôfa Phòng hiệu trưởng 1 13,500 13,500 3,375

2 Màn hình cảm ứng tương tác BENQ Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 85,250 - 85,250 51,150

3 Máy ảnh Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 7,800 7,800

4 Máy chiếu HPEC HC30PT Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 19,850 19,850

5 Máy photo đa năng đen trắng
SINDOH Văn phòng 1 59,850 - 59,850 44,888
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6 Máy quét màu EPSON Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 10,545 - 10,545 6,327

7 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
8 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
9 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
10 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
11 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
12 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
13 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
14 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
15 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
16 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
17 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
18 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
19 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
20 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
21 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
22 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
23 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
24 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
25 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000
26 Máy tính lắp ráp để bàn I3 Phòng tin học 1 9,999 - 9,999 4,000

27 Máy tính xách tay HP Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 24,875 - 24,875 14,925

28 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 11,500 11,500 2,300
29 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 11,500 11,500 2,300
30 Máy vi tính để bàn Phòng hiệu phó 1 11,500 11,500 2,300
31 Máy vi tính để bàn Phòng hiệu phó 1 11,500 11,500 2,300

32 Nhà để xe Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 14,450 14,450 5,780

33 Phần mềm máy tính Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 9,650 9,650

34 Phần mềm quản lý cán bộ Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 9,000 9,000 7,200

35 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi
Trí Việt

Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 15,000 15,000

36 Phần mềm quản lý trường học Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 15,000 15,000

37 Phần mềm quản lý Ts công Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 8,900 8,900

38 Tường rào tại trung tâm Trường Tiểu học
Đăk Hà 1 554,899 - 554,899 295,928
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13 Trường Tiểu học Đăk Tơ Kan 20 425,938 133,785 292,153 201,652

1 Bộ âm thanh trợ giảng Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 11,450 - 11,450 6,870

2 Bộ bàn ghế tiếp khách Phòng hiệu trưởng 1 18,980 18,980

3 Đàn phím điện tử Casio CT-X5000 Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 16,498 - 16,498 12,786

4 Laptop Dell inspiron N5559 Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 23,100 - 23,100

5 Màn hình cảm ứng tương tác BENQ Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 85,250 - 85,250 51,150

6 MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA
ĐA CHỨC NĂNG

Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 38,000 - 38,000 19,000

7 Máy Scan ESPON Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 10,545 - 10,545 6,327

8 Máy tính xách tay DELL Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 22,149 - 22,149 13,289

9 Máy tính xách tay HP Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 24,875 24,875 14,925

10 Phần mềm hỗ trợ soạn giảng Trí
Việt

Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 15,000 15,000 9,000

11 Phần mềm kế toán 2008 Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 9,850 9,850 5,910

12 Phần mềm kế toán Misa Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 9,000 9,000 5,400

13 Phần mềm QLTH Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 15,000 15,000 9,000

14 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi
Trí Việt

Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 15,000 15,000 9,000

15 Phần mềm quản lý tài sản Phòng kế toán 1 10,900 10,900 6,540

16 Smart tivi LC 60 inch Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 31,150 - 31,150

17 Ti vi LG Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 21,336 - 21,336 12,802

18 Tivi kết nối máy tính LG Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 21,336 - 21,336 12,802

19 Trống đội Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 15,180 15,180

20 Tủ đông Alaska BCD-5568N Trường tiểu học
Đăk Tơ Kan 1 11,339 - 11,339 6,851

14 Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông 31 2,313,162 156,045 2,157,117 1,237,274

1 Bộ âm thanh trợ giảng PHÒNG HỌC
TIẾNG ANH 1 11,450 - 11,450 9,160
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2

Cặp loa BM( 1 cặp), Main Power
HD audio (1 cái), Mixer
Professional Console (1 cái),
Equalizer EGIS SC 2662 (1 cái), Bộ
Micro Shure U-980 (1 bộ)

PHÒNG NHẠC 1 28,700 - 28,700 5,740

3

Hệ thống lọc nước (Gồm: hệ thống
bơm cấp;  hệ thống tiền lọc - lọc
thô; Hệ thống lọc tinh - lọc kim loại,
lọc than hoạt tính, trao đổi ion; Hệ
thống lọc RO - lọc nước ra tinh
khiết)...

BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG 1 164,833 - 164,833 65,933

4 HỒ BƠI QLC TRƯỜNG TH
ĐRO 1 918,108 - 918,108 736,297

5 Keyboard - Đàn phím điện tử PHÒNG NHẠC 1 16,498 - 16,498 13,198

6 Màn hình LED tương tác 65 "
INNO ITV-651

PHÒNG HỌC
TIẾNG ANH 1 82,819 - 82,819 16,564

7 Máy chiếu Projecter Ben Q+ Màn
hình chiếu treo (84x84 inch) PHÒNG TIN HỌC 1 19,800 - 19,800 3,960

8 MÁY SCAN EPSON BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG 1 10,450 10,450 8,360

9 Máy tính xách tay PHÒNG HỌC
TIẾNG ANH 1 22,149 - 22,149 17,719

10 Máy tính xách tay HP 15-da1033TX
(5NK26PA)

PHÒNG HIỆU
TRƯỞNG 1 24,948 - 24,948 4,990

11 Máy vi tính BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG 1 10,190 10,190

12 Máy vi tính BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG 1 9,800 9,800

13 NHÀ ĐỂ XE QLC TRƯỜNG TH
ĐRO 1 19,116 19,116 11,470

14 PHẦN MỀM KẾ TOÁN BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG 1 9,850 9,850 5,910

15 PHẦN MỀM QLCB BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG 1 9,000 9,000 5,400

16 PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG 1 8,900 8,900 5,340

17 PMND Học liệu phục vụ cho nhu
cầu giảng dạy

PHÒNG HỌC
TIẾNG ANH 1 6,979 6,979 4,187

18 Sân Bê tông+ kè đá hộc QLC TRƯỜNG TH
ĐRO 1 601,417 - 601,417 60,142

19 Ti vi  Ariang AR-6501S QLC TRƯỜNG TH
ĐRO 2 71,760 71,760 57,408

20 TIVI 43 inch led Smart Asanzo PHÒNG HIỆU
TRƯỞNG 1 12,700 - 12,700 2,540

21 TIVI KẾT NỐI MÁY TÍNH PHÒNG NHẠC 1 21,336 - 21,336 17,069

22 Tủ đông 400L ( Bảo quản thực
phẩm)

BỘ PHẬN BÁN
TRÚ 1 11,399 - 11,399 9,119

23 Máy vi tính để bàn ACER X2680G PHÒNG TIN HỌC 4 64,540 64,540 51,632

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



24 Màn hình Tivi ViewTouch LED
65inch (lớp 2)

QLC TRƯỜNG TH
ĐRO 4 156,420 156,420 125,136

15 TH Đắk Sao 16 235,898 235,898 73,913

1 Bảng cổng trường Trường TH Đăk
Sao 1 9,900 9,900 743

2 bảng tên Trường Trường TH Đăk
Sao 1 18,000 18,000 3,150

3 Bộ âm thanh trợ giảng Trường TH Đăk
Sao 1 11,450 11,450 6,870

4 Bộ bàn ghế tiếp khách Hiệu trưởng 1 19,960 19,960

5 Đàn phím điện tử dùng cho học sinh Trường TH Đăk
Sao 1 16,498 16,498 9,899

6 máy chiếu Trường TH Đăk
Sao 1 18,800 18,800 7,520

7 Máy in hai mặt Văn phòng 1 6,700 6,700
8 Máy tính xách tay Hiệu trưởng 1 22,149 22,149 13,289
9 máy vi tính để bàn Văn phòng 1 10,470 10,470

10 Phần mềm quản lý Ngân hàng đề thi Trường TH Đăk
Sao 1 15,000 15,000

11 Phần mềm quản lý Ngân hàng đề thi Trường TH Đăk
Sao 1 15,000 15,000

12 Phần mềm ứng dụng Trường TH Đăk
Sao 1 9,000 9,000

13 Phần mền quản lí tài sản Trường TH Đăk
Sao 1 8,900 8,900

14 Ti vi - KH 43UT 640SOTA Trường TH Đăk
Sao 1 21,336 21,336 12,802

15 Ti vi kết nối máy tính Trường TH Đăk
Sao 1 21,336 21,336 12,802

16 Tủ đông- 400:L ( bảo quản thực
phẩm)

Trường TH Đăk
Sao 1 11,399 11,399 6,839

16 Trường PTDT BT-TH ĐẮK NA 42 156,255 156,255 41,262
1 Bô ̣ghê ́tiếp khách Hiệu trưởng 1 7,200 7,200

2 Ghế họp PTDTBT THCS
ĐẮK NA 30 11,700 11,700

3 Giếng PTDTBT THCS
ĐẮK NA 1 23,000 23,000 6,900

4 Máy scan EPSON Văn phòng 1 10,545 10,545 6,327
5 May vi tính Hiệu trưởng 1 11,200 11,200
6 Máy vi tính Phó hiệu trưởng 1 9,500 9,500
7 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 12,860 12,860

8 Nhà xe PTDTBT THCS
ĐẮK NA 1 19,950 19,950 1,995

9 Phầm mềm misa Kế toán 1 10,500 10,500 6,300
10 Phần mềm quản lý Văn phòng 1 15,000 15,000 9,000
11 Phần mềm quản lý Văn phòng 1 9,000 9,000 5,400
12 Phần mềm quản lý tài sản Kế toán 1 8,900 8,900 5,340
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13 Tu ̉đựng tài liệu Kế toán 1 6,900 6,900

17
Trường PTDTBT TH-THCS Tu

Mơ Rông 23 1,132,415 314,579 735,002

1 Âm ly 1 16,939 16,939

2 Cổng trường rào, sân bê tông 1 807,336 - 726,602

3 Đàn Organ Yamaha PSR-E453 1 10,800 10,800

4 Mái che nhà xe 1 18,800 18,800

5 Máy chiếu 1 18,340 18,340

6 Máy photocoppy 1 38,000 38,000

7 Máy scan 2020 1 10,500 - 8,400

8 Máy tinhd Dell 1 12,750 12,750
9 Máy vi tính 1 11,500 11,500
10 Máy vi tính 1 8,600 8,600
11 Máy vi tính LENOVO 1 9,850 9,850

12 Nhà để xe 1 18,900 18,900

13 Phần mềm  KT 1 9,650 9,650

14 Phần mềm kế toán 1 9,650 9,650
15 Phần mềm kiểm định 1 5,000 5,000
16
17 Phần mềm QL trường học 1 15,000 15,000

18 Phần mềm QL trường học 1 15,000 15,000

19 Phần mềm QLCB 1 9,000 9,000

20 Phần mềm QLCB 1 9,000 9,000

21 Phần mềm QLTS công 1 8,900 8,900

22 Phần mềm QLTSC 1 8,900 8,900

23 Phần mềm Trí Việt 1 30,000 30,000

24 Phần mềm Trí Việt 1 30,000 30,000

18
Trường THCS Bán trú DTTS Tu

Mơ Rông 53 763,319 433,499 329,821 248,797

1 Amli, loa, micro Hiệu trưởng 1 18,500 18,500

2 Bàn ghế tiếp khách ban giám hiệu, giáo
viên 1 7,800 - 7,800

3 Bàn họp gỗ nhóm III Phòng họp hội đồng 3 35,100 - 35,100
4 Bộ bàn ghế gỗ xoan Phó Hiệu trưởng 1 24,900 24,900
5 Máy chiếu PL-LX30H Hiệu trưởng 1 23,993 - 23,993

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Máy photo coppy SINDOH Thư Viện 1 59,850 59,850 52,369

7 Máy photo Komicamin olta Hiệu trưởng 1 44,477 - 44,477

8 Máy photocopy Văn Phòng 1 18,000 18,000
9 máy Scan ESPON Hiệu trưởng 1 10,545 10,545 8,436
10 Máy tính xách tay Phổ cập giáo dục 1 23,500 23,500

11 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

12 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

13 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

14 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

15 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

16 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

17 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

18 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

19 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

20 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

21 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

22 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

23 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

24 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

25 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

26 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

27 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

28 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

29 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

30 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

31 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500
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32 Máy vi tính để bàn CPU Acer Phòng Tin học 1 8,500 - 8,500

33 Nhà để xe Hiệu trưởng 1 24,827 24,827 17,379
34 Nhà để xe Hiệu trưởng 1 45,840 45,840 4,584
35 Phầm mềm kế toán tài chính 1 10,500 10,500 8,400

36 Phần mềm hỗ trợ soạn giảng Trí
Việt giáo viên 1 15,000 15,000 12,000

37 Phần mềm QLTS.VN ban giám hiệu, giáo
viên 1 8,900 8,900 7,120

38 Phần mềm quảm lý trường học ban giám hiệu, giáo
viên 1 15,000 15,000 12,000

39 Phần mềm quản lý cán bộ Hiệu trưởng 1 9,000 9,000 7,200

40 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi Hiệu trưởng 1 15,000 15,000 12,000

41 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi giáo viên 1 15,000 15,000 12,000

42 Phần mềm quản lý tài sản tài chính 1 8,900 8,900 7,120

43 Phần mềm quản lý trường học 2 ban giám hiệu, giáo
viên 1 15,000 15,000 12,000

44 TIVI TOSHI BA Hiệu trưởng 1 6,450 - 6,450
45 Tủ đông học sinh 1 11,357 11,357 9,086
46 Tủ hố sơ gỗ nhóm III tài chính 5 25,000 - 25,000
47 Tủ nấu cơm ga 60kg học sinh 1 83,880 83,880 67,104

48 Máy tính để bàn (giáo viên) Veriton
Essential VES2740G 1 19,305 19,305 15,444

49 Máy Tính để Bàn Acer Veriton Es
VES2740G (học sinh) 28 449,064 449,064 359,251

50 Ổn áp 20KVA 1 15,789 15,789 12,631

19
Trường PTDTBT TH-THCS Xã

Văn Xuôi 51 596,675 286,286 310,389 379,120
1 ÂM LY & LOA PHÒNG VĂN

PHÒNG 1 11,048 11,048 0

2 ÂM LY, LOA PHÒNG VĂN
PHÒNG 1 11,048 11,048 0 0

3 Bộ bàn ghế tiếp khách PHÒNG PHÓ
HIỆU TRƯỞNG 1 1 14,900 14,900 0 0

4 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

5 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

6 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

7 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

8 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640
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9 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

10 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

11 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

12 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

13 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

14 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

15 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

16 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

17 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

18 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

19 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

20 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

21 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

22 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

23 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 PHÒNG TIN HỌC 1 10,800 - 10,800 8,640

24 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 (máy
chủ) PHÒNG TIN HỌC 1 12,498 - 12,498 9,999

25 Cổng-Bảng tên trường PHÒNG VĂN
PHÒNG 1 11,650 11,650 4,660

26 Máy chiếu Panasonic PHÒNG VĂN
PHÒNG 1 17,300 17,300

27 Máy Photo đen và trắng SinDoh PHÒNG VĂN
PHÒNG 1 59,850 - 59,850 52,369

28 Máy quét màu EFSON PHÒNG VĂN
PHÒNG 1 10,545 - 10,545 8,436

29 MÁY TÍNH VP PHONG VAN
THU 1 9,600 9,600

30 Máy vi tính PHÒNG VĂN
PHÒNG 1 17,950 17,950

31 Máy vi tính bàn PHONG VAN
THU 1 9,450 9,450

32 Máy vi tính để bàn CPU Petum4 PHONG VAN
THU 1 11,500 - 11,500 4,600

33 Máy vi tính FPTM535i PHONG VAN
THU 1 10,500 10,500

34 Phần mềm cổng thông tin điện tử PHONG VAN
THU 1 1,500 1,500 1,200
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35 Phần mềm hỗ trợ soạn giảng Trường Tiểu học xã
Văn Xuôi 1 15,000 15,000 15,000

36 Phần mềm kế toán TRUONG THCS
VAN XUOI 1 12,650 12,650 10,120

37 Phần mềm kế toán Misa
Mimosa.Net PHONG KE TOAN 1 3,000 3,000 2,400

38 Phần mềm kiểm định chất lượng TRUONG THCS
VAN XUOI 1 4,500 4,500 3,600

39 Phần mềm MISA MIMOSA.NET
2012

Trường Tiểu học xã
Văn Xuôi 1 10,500 10,500 10,500

40 Phần mềm ngân hàng đề thi Trí Việt TRUONG THCS
VAN XUOI 1 15,000 15,000 12,000

41 Phần mềm QLTS.VN PHONG KE TOAN 1 2,000 2,000 1,600

42 Phần mềm quản lý cán bộ TRUONG THCS
VAN XUOI 1 9,000 9,000 7,200

43 Phần mểm quản lý cán bộ Trường Tiểu học xã
Văn Xuôi 1 13,500 13,500 10,800

44 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi Trường Tiểu học xã
Văn Xuôi 1 15,000 15,000 12,000

45 Phần mềm quản lý tài sản TRUONG THCS
VAN XUOI 1 8,900 8,900 7,120

46 Phần mềm Quản lý tài sản Trường Tiểu học xã
Văn Xuôi 1 10,900 10,900 8,720

47 Phần mềm quản lý trường học TRUONG THCS
VAN XUOI 1 15,000 15,000 12,000

48 Phần mềm Quản lý trường học Trường Tiểu học xã
Văn Xuôi 1 15,000 15,000 12,000

49 Ti vi PHÒNG VĂN
PHÒNG 1 8,990 8,990

50 Tủ đựng hồ sơ Hòa Phát PHONG VAN
THU 2 12,400 12,400

20 Trường THCS Đắk Tờ Kan 44  820,043  820,043 553,032 

1 Âm ly, micro,lao,tivi, đầu đĩa Văn phòng trường 1 8,700 8,700

2 Bàn ghế gỗ Phòng hiệu trưởng 1 22,000 22,000

3 Bộ máy tính lắp ráp để bàn Phòng tin học 20 215,996 215,996 172,797

4 Bộ máy tính lắp ráp để bàn I3 chủ Phòng tin học 1 12,498 12,498 9,999

5 Đệm bật xa Văn phòng trường 1 10,000 10,000 8,750
6 Đệm nhảy cao Văn phòng trường 1 24,850 24,850 21,744
7 Giếng nước Văn phòng trường 1 15,500 15,500

8 Hệ thống lọc nước công nghiệp Văn phòng trường 1 173,900 173,900 139,120

9 Loa 4T Văn phòng trường 1 7,000 7,000
10 Loa CFX 4 tấc đôi Văn phòng trường 1 16,800 16,800 10,080
11 Lưới  B40 Văn phòng trường 1 16,055 16,055 4,816
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12 Lưới B 40 đợt 1 Văn phòng trường 1 19,800 19,800 5,940

13 Màn hình cảm ứng tương tác BENQ Văn phòng trường 1 85,250 85,250 68,200

14 Máy photo đa năng đen trắng sindoh Văn phòng trường 1 59,850 59,850 52,369

15 Máy quét màu EPSON Văn phòng trường 1 10,545 10,545 8,436
16 Máy tính xách tay HP Phòng hiệu trưởng 1 24,875 24,875 19,900
17 Máy vi tính Văn phòng trường 1 14,800 14,800

18 Nâng cấp phầm mềm máy tính Mi
Sa Văn phòng trường 1 6,000 6,000

19 Phầm mềm kiểm định chất lượng Văn phòng trường 1 5,000 5,000

20 Phầm mềm quảng lý ngân hàng đề
thi Văn phòng trường 1 15,000 15,000

21 Phần mềm Máy tính QLTS Văn phòng trường 1 8,900 8,900
22 Phần mềm QLCB, NV Văn phòng trường 1 9,000 9,000 9,000

23 Phần nội dung học liệu phục vụ cho
nhu cầu giảng dạy Văn phòng trường 1 6,950 6,950 6,950

24 Trụ cột tường rào Văn phòng trường 1 19,375 19,375 5,813
25 Tủ đông 400l Văn phòng trường 1 11,399 11,399 9,119

21 Trường PTDTBT-THCSĐẮK NA 42 156,255 156,255 61,566
1 Bô ̣ghê ́tiếp khách Hiệu trưởng 1 7,200 7,200 900

2 Ghế họp PTDTBT THCS
ĐẮK NA 30 11,700 11,700 1,463

3 Giếng PTDTBT THCS
ĐẮK NA 1 23,000 23,000 9,200

4 Máy scan EPSON Văn phòng 1 10,545 10,545 8,436
5 May vi tính Hiệu trưởng 1 11,200 11,200
6 Máy vi tính Phó hiệu trưởng 1 9,500 9,500
7 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 12,860 12,860

8 Nhà xe PTDTBT THCS
ĐẮK NA 1 19,950 19,950 5,985

9 Phầm mềm misa Kế toán 1 10,500 10,500 8,400
10 Phần mềm quản lý Văn phòng 1 15,000 15,000 12,000
11 Phần mềm quản lý Văn phòng 1 9,000 9,000 7,200
12 Phần mềm quản lý tài sản Kế toán 1 8,900 8,900 7,120
13 Tu ̉đựng tài liệu Kế toán 1 6,900 6,900 863

22
 Trường PTDTBT TH-THCS xã

Tê Xăng 57 1,684,469 1,475,464 209,005 711,273

1 Bàn ghế tiếp khách Phòng phó hiệu
trưởng THCS 1 9,800 9,800

2 Bàn ghế tiếp khách Phòng Phó hiệu
trưởng TH 1 14,500 14,500 1,813
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3 Bàn Họp Chuyên môn 1 12,600 12,600
4 Bàn họp THTX Phòng hội đồng 1 18,950 18,950
5 Bồn nước INOX 2000l Phòng ban chung 2 11,000 11,000 7,150
6 Đường vào trường Phòng ban chung 1 368,417 368,417 110,525

7 Giá để sách thư viện THTX Phòng thiết bị-thư
viện 1 4,700 4,700

8 Giá để sách thư viện THTX Phòng thiết bị-thư
viện 1 4,700 4,700

9 Giá để sách thư viện THTX Phòng thiết bị-thư
viện 1 4,700 4,700

10 Giếng nước sinh hoạt THTX Phòng ban chung 1 47,300 47,300 28,380

11 Két sắt Phòng Văn phòng 1 5,400 5,400
12 Két sắt THTX Phòng Văn phòng 1 5,500 5,500
13 Mái rãnh thoát nước Phòng ban chung 1 538,221 538,221 161,466
14 Màn hình chiếu Phòng ban chung 1 2,650 2,650

15 máy in Phòng phó hiệu
trưởng THCS 1 7,300 7,300

16 Máy in đa năng THTX Phòng Văn phòng 1 7,550 7,550

17 Máy scand epson DS1610 Phòng Văn phòng 1 10,545 10,545 10,545

18 Máy tính Phòng Hiệu trưởng 1 9,600 9,600
19 Máy tính 3 Phòng Kế toán 1 10,800 10,800

20 Máy tính bàn Phòng Phó hiệu
trưởng TH 1 10,800 10,800

21 Máy tính để bàn THTX Phòng phó hiệu
trưởng THCS 1 11,500 - 11,500 4,600

22 Máy tính văn phòng Phòng Văn phòng 1 7,850 7,850
23 Máy tính xách tay Phòng ban chung 1 16,200 16,200
24 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
25 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
26 Máy vi tính để bàn Phòng ban chung 1 9,600 9,600 5,760
27 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
28 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
29 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
30 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
31 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
32 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
33 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
34 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
35 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
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36 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
37 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
38 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
39 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
40 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
41 Máy vi tính để bàn Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 6,480
42 Máy vi tính để bàn HP Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 10,800
43 Máy vi tính để bàn HP Phòng máy- tin học 1 10,800 10,800 10,800
44 Máy vi tính THTX Phòng ban chung 1 7,300 7,300
45 Máy vi tính xách tay HP Phòng Hiệu trưởng 1 24,875 24,875 24,875
46 Phần mềm kế toán Phòng Kế toán 1 11,000 11,000 8,800

47 Phần mềm KTHCSN MISA THTX Phòng Kế toán 1 9,650 9,650 7,720

48 Phần mềm ngân hàng đề thi THCS Phòng Phó hiệu
trưởng TH 1 15,000 15,000 12,000

49 Phần mềm QLTH THTX Phòng Hiệu trưởng 1 15,000 15,000 12,000
50 Phần mềm QLTS THCS Phòng Kế toán 1 9,900 9,900 7,920
51 Phần mềm QLTS THTX Phòng Kế toán 1 8,900 8,900 7,120

52 Phần mềm quản lý trường học
THCS Phòng Hiệu trưởng 1 7,500 7,500 6,000

53 Tủ đựng hồ sơ THTX Phòng Kế toán 2 9,960 9,960
54 Tủ hồ sơ Hòa phát THTX Phòng Hiệu trưởng 1 6,250 6,250
55 Tủ hồ sơ Hòa Phát THTX Phòng Văn phòng 1 6,250 6,250
56 Máy vi tính để bàn ACER X2680G 2 32,270 32,270 25,816

57 Ti Vi ViewTouch Led 65inch 2 78,210 78,210 62,568

58 Đàn phím điện tử (Keyboad) 1 12,375 12,375 9,900

59 Bộ tăng âm micro và loa 1 10,150 10,150 8,120

60 Cầu môn 1 12,450 12,450 10,894

61 Cột bóng rổ 3 41,250 41,250 36,094

62 Cầu môn 1 10,800 10,800 9,450

23
 Trường PTDTBT TH-THCS xã

Măng Ri 33 484,486 306,714 177,772 145,363

1 Bàn ghế tiếp khách Hiệu trưởng 1 16,500 16,500

2 Bộ âm thanh trợ giảng không day
BEST Tổ Tự Nhiêm 1 7,400 - 7,400 5,920

3 Gara xe máy Bậc THCS Măng Ri 1 43,759 43,759

4 Màn hình cảm ứng tương tác BENQ Tổ Tự Nhiêm 1 85,250 - 85,250 68,200

5 Máy in P. Hiệu trưởng bậc
TH 1 10,800 10,800

6 Máy photocopy Ricoh-3353 Văn Phòng 1 19,950 19,950
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7 Máy quét màu EPSON Văn Phòng 1 10,545 10,545
8 Máy tính xách tay Văn Phòng 1 13,000 13,000
9 Máy tính xách tay HP Hiệu trưởng 1 24,875 - 24,875 19,900

10 Máy vi tính P. Hiệu trưởng bậc
THCS 1 14,200 14,200

11 Máy vi tính Văn Phòng 1 6,500 6,500
12 Máy vi tính Văn Phòng 1 15,030 15,030
13 Máy vi tính Văn Phòng 1 16,500 16,500
14 Máy vi tính P. Hiệu trưởng bậc

TH 1 18,580 18,580
15 Phần mềm kế toán Văn Phòng 1 9,650 9,650
16 Phần mềm kế toán Misa Văn Phòng 1 10,500 10,500

17 Phần mềm Kiểm định chất lượng
giáo dục (tháng 5/2016-5/2018)

P. Hiệu trưởng bậc
THCS 1 5,000 5,000

18 Phần mềm quản lý cán bộ Văn Phòng 1 9,000 9,000
19 Phần mềm quản lý đề thi P. Hiệu trưởng bậc

TH 1 15,000 15,000

20 Phần mềm quản lý đề thi Trí Việt P. Hiệu trưởng bậc
THCS 1 15,000 15,000

21 Phần mềm quản lý tài sản Văn Phòng 1 8,900 8,900
22 Phần mềm quản lý tài sản Văn Phòng 1 8,900 8,900

23 Phần mềm Quản lý trường học
(QLTH.N) Văn Phòng 1 15,000 15,000

24 Phần nội dung học liệu phục vụ cho
nhu cầu giảng dạy Tổ Tự Nhiêm 1 6,950 - 6,950 5,560

25 Phí khởi tạo và sử dụng phần mềm
quản lý trường học

P. Hiệu trưởng bậc
TH 1 15,000 15,000

26 Tủ đồng 400L (Bảo quản thực
phẩm) Văn Phòng 2 11,357 - 11,357 9,086

27 Tủ đựng hồ sơ Văn Phòng 2 9,400 9,400
28 Tủ nấu cơm ga 60 kg Văn Phòng 4 41,940 - 41,940 36,698

14
 Trường PTDTBT TH-THCS xã

Ngọc Lây 834,349 290,100 544,249 446,982

1 Bộ bàn ghế Sôfa TH Ngọc Lây 1 18,900 18,900
2 Đệm bật xa TH-THCS Ngọc

Lây 2 20,000 - 20,000 17,500
3 Đệm nhảy cao TH-THCS Ngọc

Lây 1 24,850 - 24,850 21,744
4 Giếng nước TH Ngọc Lây 1 62,950 62,950
5 Hệ thống lọc nước công nghiệp TH-THCS Ngọc

Lây 1 173,900 - 173,900 139,120

6 Màn hình cảm ứng tương tác BENQ TH-THCS Ngọc
Lây 1 85,250 - 85,250 68,200

7 Máy chiếu TH Ngọc Lây 1 19,550 19,550
8 Máy Photocoppy Văn phòng 1 49,742 - 49,742 43,524

9 Máy photocopy trắng đen thương
hiệu SINDOH Văn phòng 1 59,850 - 59,850 52,369

10 Máy quét màu EPSON Văn phòng 1 10,545 - 10,545 8,436
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11 Máy tính xách tay HP Phòng hiệu trưởng 1 24,875 - 24,875 19,900
12 Máy vi tính THCS Ngọc Lây 1 16,500 16,500

13 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt
Nam FPT Elead M 525

Phòng phó hiệu
trưởng 1 10,900 10,900

14 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt
Nam FPT Elead M 525

Phòng phó hiệu
trưởng 1 10,900 10,900

15 Nhà bếp tạm THCS Ngọc Lây 1 29,950 29,950
16 Phần mềm kế toán Misa TH Ngọc Lây 1 10,500 10,500

17 Phần mềm kiểm định A BOT TH Ngọc Lây 1 4,500 4,500

18 Phần mềm misa THCS Ngọc Lây 1 9,650 9,650
19 Phần mềm quản lý cán bộ TH Ngọc Lây 1 9,000 9,000
20 Phần mềm quản lý cán bộ THCS Ngọc Lây 1 9,000 9,000

21 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi
Trí Việt THCS Ngọc Lây 1 15,000 15,000

22 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi
Trí Việt TH Ngọc Lây 1 15,000 15,000

23 Phần mềm quản lý tài sản TH Ngọc Lây 1 8,900 8,900
24 Phần mềm quản lý tài sản THCS Ngọc Lây 1 8,900 8,900
25 phần mềm quản lý trường học THCS Ngọc Lây 1 15,000 15,000
26 Phần mềm quản lý trường học TH Ngọc Lây 1 15,000 15,000

27 Tủ đông 400l (bảo quản thực phẩm) TH-THCS Ngọc
Lây 1 11,357 - 11,357 9,086

28 Tủ nấu cơm ga 60kg TH-THCS Ngọc
Lây 2 83,880 - 83,880 67,104

25
 Trường PTDTBT TH-THCS xã

Ngọc yêu 24 305,550 305,550

1 Bình nước nóng lạnh SANAKY Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 5,350 5,350

2 Bộ bàn ghế gỗ Xoan Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 15,500 15,500

3 Bộ bàn ghế tiếp khách Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 19,900 19,900

4 Máy  tính bàn HP Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 11,000 11,000

5 Máy Phô Tô Coppy Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 65,000 65,000

6 Máy tính bàn Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 10,500 10,500

7 Máy tính bàn HP Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 11,000 11,000

8 Máy tính bàn HP Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 10,700 10,700

9 Máy tính để bàn HP2 Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 10,700 10,700

10 Máy vi tính để bàn Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 9,600 9,600

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Ngân hàng đề thi Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 15,000 15,000

12 Phần mềm kiểm định chất lượng Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 4,500 4,500

13 Phần mềm kiểm định chất lượng Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 4,500 4,500

14 Phần mềm miSa Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 10,500 10,500

15 Phần mềm miSa Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 10,500 10,500

16 Phần mềm QLCB.VN Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 9,000 9,000

17 Phần mềm QLTH.VN Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 15,000 15,000

18 Phần mềm QLTH.VN THCS Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 15,000 15,000

19 Phần mềm quản lý cán bộ Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 9,000 9,000

20 Phần mềm quản lý tài sản MiSa Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 8,900 8,900

21 QLTS.VN Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 8,900 8,900

22 Trụ cổng tên trường Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 9,500 9,500

23 Tủ đựng hồ sơ tài liệu Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 8,000 8,000

24 Tủ đựng hồ sơ tài liệu Trường PTDTBT
TH-THCS xã Ngọc

Yêu

1 8,000 8,000

26  Trường THCS Đăk Rơ Ông 17 635,419 635,419 221,108

1 Bộ máy chiếu dạy tiếng anh, máy
tính... Văn phòng 1 124,475 124,475 84,021

2 Hệ thống lọc nước công nghiệp Văn phòng 1 173,900 173,900 104,340
3 Máy Scan EPSON Văn phòng 1 10,545 10,545 6,327
4 Máy tính xách tay Hiệu trưởng 1 19,500 19,500
5 Nhà bếp ăn tập thể Văn phòng 1 25,680 25,680 5,344
6 Nhà để xe Văn phòng 1 19,435 19,435 1,944
7 Nhà vệ sinh Văn phòng 1 164,355 164,355 12,294
8 Phần mềm máy tính Văn phòng 1 6,000 6,000
9 Phần mềm máy tính Văn phòng 1 9,850 9,850
10 Phần mềm máy tính Văn phòng 1 1,200 1,200
11 Phần mềm máy tính Văn phòng 1 6,000 6,000
12 Phần mềm quản lý cán bộ Văn phòng 1 9,000 9,000
13 Phần mềm quản lý đề thi Văn phòng 1 15,000 15,000
14 Phần mềm quản lý trường học Văn phòng 1 15,000 15,000

15 Phí khởi tạo và sử dụng Phần mềm
QLTS, Kế toán 1 8,900 8,900
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16 Trống đội Văn phòng 1 15,180 15,180

17 Tủ đông (Bảo quản thực phẩm) Văn phòng 1 11,399 11,399 6,839

27 Trường PTDT Bán trú THCS xã
Đăk Sao 15 158,940 158,940 14,230

1 Phần mềm quản lý tài sản văn phòng 1 8,900 8,900 5,440

2 Phần mềm soạn giảng văn phòng 1 15,000 15,000 3,000
3  Phần mềm ra đề thi văn phòng 1 15,000 15,000
4  Misa 2014 văn phòng 1 6,000 6,000 3,390

5 Phần mềm kế toán Misa TIN HỌC 1 9,650 9,650

6 Misamimosa 2012 TIN HỌC 1 6,000 6,000 2,400
7 Dàn âm thanh TIN HỌC 1 14,800 14,800
8 Giếng sinh hoạt TIN HỌC 1 15,000 15,000
9 Giếng sinh hoạt TIN HỌC 1 15,000 15,000
10 Laptop Dell vostro 1014 TIN HỌC 1 17,650 17,650
11 Máy laptop HP 6530s TIN HỌC 1 12,500 12,500
12 Máy MFC Brother 7340 TIN HỌC 1 8,500 8,500
13 Tủ tài liệu văn phòng 3 14,940 14,940
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